
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,223.56 -0.55% 8.12%
HNX 228.54 -0.50% -0.63%
VN30 1,265.32 -0.40% 11.81%
UPCOM 92.18 -0.51% 5.25%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 134.46
Tổng GTGD (tỷ) 12,806.36 -12.27% -32.23%

INTRADAY VNINDEX 16/8/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,150 -0.45% 13.42%
FUEMAV30 15,180 -0.46% 12.86%
FUESSV30 15,790 0.00% 13.92%
FUESSV50 18,870 -0.68% 11.13%
FUESSVFL 19,840 -0.35% 7.83%
FUEVFVND 31,950 -0.47% 22.74%
FUEVN100 17,140 -0.17% 12.25%

VN30F2408 1,267.7 -0.30%
VN30F2409 1,262.0 -0.79%
VN30F2412 1,262.6 -0.66%
VN30F2503 1,264.1 -0.93%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 36,726.64 0.78% 9.75%
Shanghai 2,877.36 0.94% -2.87%
Hang Seng 17,109.14 -0.02% 1.91%
Kospi 2,644.50 0.00% -0.95%
BSE Sensex 79,105.88 -0.05% 10.03%
STI (Singapore) 3,315.19 0.89% 2.64%
SET (Thái Lan) 1285.75 -0.54% -10.30%
Dầu Brent ($/thùng) 80.87 1.16% 4.99%
Vàng ($/ounce) 2,495.90 0.28% 20.18%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.50% 9 90
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.35% -3 47

TPCP - 10 năm 2.70% 2 52

USD/VND 25,213               0.04% 2.87%

EUR/VND 28,319               -0.13% 3.44%

CNY/VND 3,568                 -0.17% 2.65%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
16/8/2024

Thị trường châu Á tiếp tục tăng nhẹ trong phiên 15/8, trong đó Nikkei 225 tiến

gần 0.8% khi số liệu GDP quý 2 của Nhật Bản ghi nhận tăng 0.8%.

Ngày 15/8, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố giữa

đồng Việt Nam (VND) với đô la Mỹ (USD) ở mức 24.254 đồng, giảm 6 đồng so

với phiên trước. Giá mua - bán USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng đồng

loạt giảm sâu.

Ngày thực hiện

VNIndex giảm điểm trong phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 8. Hầu như 

toán bộ các nhóm ngành đều giảm điểm trong phiên hôm nay, trong đó tiêu cực 

nhất là nhóm hóa chất, dịch vụ tài chính và tài nguyên cơ bản.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 87,600     -0.45% 0.34% 1,846,526       2,586,368        
BID 46,650     -0.85% 1.41% 1,987,958       2,737,650        
CTG 31,850     0.16% 5.46% 9,734,267       11,658,339      
TCB 21,150     -0.24% 1.44% 23,095,986     17,828,890      
VPB 18,000     0.00% 0.84% 15,700,923     16,061,819      
MBB 23,250     -0.64% 0.87% 15,775,769     15,691,751      
HDB 26,150     0.97% 4.81% 9,853,672       12,431,717      
TPB 17,100     -0.58% 1.18% 6,892,007       9,050,829        
STB 28,950     -0.86% 2.48% 7,922,089       9,076,459        
VIB 20,800     0.97% 0.73% 5,289,324       4,369,216        
ACB 23,500     -0.21% 1.08% 7,011,229       7,451,036        
SHB 10,400     -0.48% 0.00% 22,108,979     28,278,037      

SSB 21,550     -0.23% -0.23% 2,907,611       3,475,470        
GAS 81,200     -0.98% -0.61% 2,425,784       3,153,499        

POW 13,050     -2.25% -5.43% 12,465,877     10,059,772      
PLX 49,000     -0.41% 3.05% 3,210,331       3,107,486        
VIC 40,800     0.00% -2.39% 2,367,134       2,840,271        

VHM 37,850     1.75% 0.66% 38,542,170     30,146,362      
VRE 17,800     -1.11% 0.85% 17,274,894     18,757,926      
VNM 73,800     -0.27% 1.51% 7,836,133       9,918,823        
MSN 75,000     -1.96% 0.67% 5,755,940       8,101,041        
SAB 55,700     0.00% 5.49% 1,713,408       2,188,185        
BCM 70,800     -1.67% -0.98% 1,230,863       1,547,303        
BVH 42,750     -1.27% 0.35% 674,586           822,455            
VJC 102,800  0.29% 3.52% 734,825           1,170,978        
FPT 128,700  -0.62% 6.01% 4,411,078       4,500,228        
MWG 65,900     -1.05% 5.61% 11,760,353     13,681,082      
GVR 32,650     -2.25% 2.35% 3,755,222       3,653,081        
SSI 30,900     -1.59% 3.00% 17,728,643     16,357,210      
HPG 25,200     -0.98% -1.56% 29,305,406     26,561,939      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

MBB: Ngày 13/8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) đã cập nhật danh sách cổ 

đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. So với danh sách công bố ngày 15/7, có 

thêm 2 cổ đông mới lộ diện là J.P.Morgan Securities và Nordea 1, SICAV. Hai cổ 

đông này sở hữu tổng cộng 133 triệu cổ phiếu MBB, tương đương 2,53% vốn 

điều lệ ngân hàng.

Nội dung

Khẩn trương hoàn thành cập nhật, bổ sung Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII;

Lạm phát Anh tăng trở lại sau hai tháng dừng ở ngưỡng 2%;

Lộ trình 5 huyện của Hà Nội sẽ trở thành quận;

Fed ngày càng lo ngại về thị trường việc làm.

Nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới cảnh báo về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của ngành;

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm tại 5 dự án điện gió ở Gia Lai;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Từ 15 giờ chiều ngày 15-8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá 

xăng dầu từ 89 - 217 đồng mỗi lít/kg, tùy mặt hàng.

VIC: VF 5 đứng đầu danh sách 10 xe ô tô bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam.

VNM: Kể từ đầu năm 2024, quỹ đầu tư Platinum Victory Pte.Ltd và Công ty F&N 

Dairy Investment Pte. Ltd đã có 11 lần đăng ký mua cổ phiếu Vinamilk nhưng đều 

không thực hiện.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2024 với 

doanh thu đạt 34.243 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 6.075 tỷ đồng, lần lượt 

tăng 20,5% và gần 20% so với cùng kỳ. 
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,223.56 -0.55% 8.12%
HNX 228.54 -0.50% -0.63%
VN30 1,265.32 -0.40% 11.81%
UPCOM 92.18 -0.51% 5.25%
Net Foreign buy (B) 134.46
Total trading value (B) 12,806.36 -12.27% -32.23%

INTRADAY VNINDEX 8/16/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,150 -0.45% 13.42%
FUEMAV30 15,180 -0.46% 12.86%
FUESSV30 15,790 0.00% 13.92%
FUESSV50 18,870 -0.68% 11.13%
FUESSVFL 19,840 -0.35% 7.83%
FUEVFVND 31,950 -0.47% 22.74%
FUEVN100 17,140 -0.17% 12.25%

VN30F2408 1,267.70 -0.30%
VN30F2409 1,262.00 -0.79%
VN30F2412 1,262.60 -0.66%
VN30F2503 1,264.10 -0.93%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 36,726.64 0.78% 9.75%
Shanghai Component 2,877.36 0.94% -2.87%
Hang Seng 17,109.14 -0.02% 1.91%
Kospi 2,644.50 0.00% -0.95%
BSE Sensex 79,105.88 -0.05% 10.03%
STI (Singapore) 3,315.19 0.89% 2.64%
SET (Thái Lan) 1,285.75 -0.54% -10.30%
Brent oil ($/barrel) 80.87 1.16% 4.99%
Gold ($/ounce) 2,495.90 0.28% 20.18%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.50% 9 90
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.35% -3 47

10 year-Gov. Bond 2.70% 2 52

USD/VND 25,213           0.04% 2.87%

EUR/VND 28,319           -0.13% 3.44%

CNY/VND 3,568              -0.17% 2.65%

EVENT CALENDAR
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MARKET BRIEF
8/16/2024

VNIndex decreased in the August derivative contract expiration session. Almost all 

industry groups decreased in today's session, in which the most negative were 

chemicals, financial services and basic resources.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian markets continued to increase slightly on August 15, in which Nikkei 225

increased nearly 0.8% when Japan's second quarter GDP data recorded an increase

of 0.8%.

On August 15, the central exchange rate announced by the State Bank of Vietnam 

(SBV) between the Vietnamese Dong (VND) and the US Dollar (USD) was 24,254 

VND, down 6 VND compared to the previous session. The buying and selling prices 

of USD at many commercial banks also decreased sharply.

BVB

8/16/2024

8/16/2024

VCI 8/30/2024

SGN 8/30/2024 9/30/2024

8/30/2024

SC5

ILB

8/30/2024

10/7/2024

10/15/2024

PGD 8/21/2024

BHN 8/16/2024

TNG 8/19/2024

9/16/2024

040080002004006008001,000

-0.13%

-0.22%

-0.38%

-0.44%

-0.51%

-0.56%

-0.70%

-0.75%

-0.84%

-0.94%

-1.03%

-1.03%

-1.69%

Real Estate

Banks

Construction & Materials

Food & Beverage

Personal & Household Goods

Industrial Goods & Services

Technology

Retail

Utilities

Basic Resources

Oil & Gas

Financial Services

Chemicals

 1,220

 1,225

 1,230

 1,235

 1,240

5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500



SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 87,600     -0.45% 0.34% 1,846,526       2,586,368        
BID 46,650     -0.85% 1.41% 1,987,958       2,737,650        
CTG 31,850     0.16% 5.46% 9,734,267       11,658,339      
TCB 21,150     -0.24% 1.44% 23,095,986     17,828,890      
VPB 18,000     0.00% 0.84% 15,700,923     16,061,819      
MBB 23,250     -0.64% 0.9% 15,775,769     15,691,751      
HDB 26,150     0.97% 4.81% 9,853,672       12,431,717      
TPB 17,100     -0.58% 1.18% 6,892,007       9,050,829        
STB 28,950     -0.86% 2.48% 7,922,089       9,076,459        
VIB 20,800     0.97% 0.73% 5,289,324       4,369,216        
ACB 23,500     -0.21% 1.08% 7,011,229       7,451,036        
SHB 10,400     -0.48% 0.00% 22,108,979     28,278,037      
SSB 21,550     -0.23% -0.23% 2,907,611       3,475,470        
GAS 81,200     -0.98% -0.61% 2,425,784       3,153,499        
POW 13,050     -2.25% -5.43% 12,465,877     10,059,772      
PLX 49,000     -0.41% 3.05% 3,210,331       3,107,486        
VIC 40,800     0.00% -2.39% 2,367,134       2,840,271        
VHM 37,850     1.75% 0.66% 38,542,170     30,146,362      
VRE 17,800     -1.11% 0.85% 17,274,894     18,757,926      
VNM 73,800     -0.27% 1.51% 7,836,133       9,918,823        
MSN 75,000     -1.96% 0.67% 5,755,940       8,101,041        
SAB 55,700     0.00% 5.49% 1,713,408       2,188,185        
BCM 70,800     -1.67% -0.98% 1,230,863       1,547,303        
BVH 42,750     -1.27% 0.35% 674,586           822,455            
VJC 102,800  0.29% 3.52% 734,825           1,170,978        
FPT 128,700  -0.62% 6.01% 4,411,078       4,500,228        
MWG 65,900     -1.05% 5.61% 11,760,353     13,681,082      
GVR 32,650     -2.25% 2.35% 3,755,222       3,653,081        
SSI 30,900     -1.59% 3.00% 17,728,643     16,357,210      
HPG 25,200     -0.98% -1.56% 29,305,406     26,561,939      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Urgently complete the update and supplement of the Plan for implementing the Power Plan VIII;

The Government Inspectorate points out violations in 5 wind power projects in Gia Lai;

The roadmap for 5 districts of Hanoi to become urban districts;

The world's leading steel producer warns of a serious crisis in the industry;

UK inflation rises again after two months of stopping at 2%;

The Fed is increasingly concerned about the job market.

Content

From 3:00 p.m. on August 15, the Ministry of Industry and Trade - Ministry of 

Finance adjusted gasoline prices up from 89 - 217 VND per liter/kg, depending on 

the product.

VIC: VF 5 tops the list of 10 best-selling cars in July in Vietnam.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Since the beginning of 2024, Platinum Victory Pte. Ltd. investment fund 

and F&N Dairy Investment Pte. Ltd. have registered to buy Vinamilk shares 11 

times but have not done.

FPT: FPT Corporation has just announced its business results for the first 7 

months of 2024 with revenue reaching VND34,243 billion and pre-tax profit 

reaching VND6,075 billion, up 20.5% and nearly 20% respectively over the same 

period.

MBB: On August 13, the Military Commercial Joint Stock Bank (MBBank) updated 

the list of shareholders owning 1% or more of charter capital. Compared to the 

list announced on July 15, there were 2 new shareholders revealed: J.P.Morgan 

Securities and Nordea 1, SICAV. These two shareholders own a total of 133 

million MBB shares, equivalent to 2.53% of the bank's charter capital.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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